
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Ký tên 

nộp bài

1 1 Trần Phục Tâm x 221458830 21/01/2017 Công an tỉnh Phú Yên 27 Đạt

2 3 Ngân Thị Ly x 187521655 22/07/2017 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

3 4 Phạm Chí Thanh x 381721715 29/05/2018 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

4 5 Trần Thị Minh Trứ x 311927351 13/05/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

5 6 Hoàng Thị Thu Hà x 231153062 30/11/2018 Công an tỉnh Gia Lai 26 Đạt

6 7 Đoàn Ngọc My x 079198001548 20/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

7 8 Lê Mạnh Tuấn x 184331044 08/06/2015 Công an tỉnh Hà Tĩnh 29 Đạt

8 9 Phạm Phùng Bảo Sang x 024910080 26/01/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

9 10
Nguyễn Thị Phương 

Linh
x 079185009538 10/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

10 12 Nguyễn Thị Lan x 125850541 16/06/2015 Công an tỉnh Bắc Ninh 30 Đạt

11 13 Thái Huệ Phương x 025497218 07/10/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 08 GIỜ 30, NGÀY 23/10/2019

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường 
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Quận 1, 
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Minh
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12 14 Đinh Hữu Đan x 331815220 17/06/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

13 15 Cao Hoàng Thị Hiền x 241637466 05/09/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

14 16
Huỳnh Thị Thanh 

Thảo
x 025925996 08/10/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

15 17 Huỳnh Thị Đào x 231000971 14/06/2012 Công an tỉnh Gia Lai 27 Đạt

16 19 Võ Tấn Khang x 083098000016 30/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

17 20 Nguyễn Thị Kim Tiến x 212703089 02/03/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

18 21 Nguyễn Thị Sang x 215316372 23/10/2018 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

19 22 Trần Thị Phượng Hằng x 272492570 11/01/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

20 25 Võ Hoàng Cẩm Tú x 215415364 17/12/2014 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

21 26 Nguyễn Thị Hồng x 273517818 07/03/2010
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
29 Đạt

22 29 Lâm Thị Trúc Đào x 321700879 13/08/2013 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

23 30
Nguyễn Liên Minh Lệ 

Tuyền
x 352566122 06/01/2016 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

24 31 Nguyễn Đặng Lan Vy x 072196002105 09/07/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự xã 

hội

30 Đạt

72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 
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25 34 Phạm Thị Bích Chi x 241829019 06/03/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

26 35
Huỳnh Nguyễn Thụy 

Vi
x 024083375 16/01/2007

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

27 36 Lê Thị Ngọc Châm x 035300003927 27/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

28 37 Lê Mai Mỹ Ngọc x 312308394 26/05/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

29 38 Đặng Thị Huyền Trân x 312315903 12/10/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

30 39 Bùi Nguyễn Đức Linh x 079096004569 10/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

31 40
Nguyễn Thị Thùy 

Trinh
x 371881931 13/03/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

32 41 Vũ Thị Kim Dung x 273573179 06/08/2013 Công an tỉnh Vũng Tàu 28 Đạt

33 42 Huỳnh Thị Hảo x 215290416 07/07/2009 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

34 43 Phạm Quang Ngọc x 025645366 26/07/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

35 44 Phạm Trần Thúy Diễm x 261516365 05/02/2015 Công an tỉnh Bình Thuận 26 Đạt

36 45 Nguyễn Thị Thúy Vi x 334892600 03/02/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 26 Đạt

37 46 Nguyễn Thị Thủy Tiên x 025170926 22/09/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt
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38 47 Bùi Thị Phụng Nghiên x 025028190 10/11/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

39 48 Doãn Thị Hồng Nhung x 092300002304 16/01/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

40 49 Huỳnh Minh Trang x 301508187 06/12/2016 Công an tỉnh Long An 23
Không 

đạt

41 50
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
x 261393955 22/02/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

42 51 Đoàn Thanh Siêng x 251047661 15/10/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

43 53 Liêu Gia Hưng x 025599724 19/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

44 54 Trần Thị Trúc Hà x 023924264 29/09/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

45 55 Phạm Thị Thúy x 151972034 22/02/2008 Công an tỉnh Thái Bình 28 Đạt

46 56 Hoàng Thị Ý Nhi x 191961159 24/05/2012
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
29 Đạt

47 57 Lê Vũ Trường Giang x 079098004022 12/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

48 58
Dương Thị Phương 

Anh
x 331908500 19/07/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

49 60 Lê Thị Mai Phương x 331718668 14/12/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 Đạt

50 61 Phạm Thị Thùy Trang x 024508437 03/04/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

72 Lê 

Thánh Tôn, 
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Bến Nghé, 
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51 63 Châu Sanh Sô Vin x 352599530 26/07/2016 Công an tỉnh An Giang 24 Đạt

52 64 Võ Thị Thùy Linh x 221450879 28/12/2015 Công an tỉnh Phú Yên 28 Đạt

53 65 Phạm Văn Huy x 245367194 16/06/2016 Công an tỉnh Đắk Nông 24 Đạt

54 66 Nguyễn Thị Như Tiên x 025548691 28/11/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

55 67 Trần Khánh Linh x 025591223 04/06/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

56 69 Nguyễn Kim Thanh x 215382512 15/09/2010 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

57 70 Quách Thị Thu Nga x 025550678 05/12/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

58 71 Bùi Kim Ngọc x 089197000177 27/05/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự xã 

hội

26 Đạt

59 72 Phạm Thị Anh Thư x 251035776 26/06/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 24 Đạt

60 73 Trần Thị Trúc Muội x 331832929 04/06/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 Đạt

61 74
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân
x 321542721 10/05/2011 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

62 75 Nguyễn Thị Hồng Sâm x 215194266 25/08/2017 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

63 76 Trần Thị Hồng Tâm x 241771013 04/11/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường 

Bến Nghé, 
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Thành phố 

Hồ Chí 
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64 77
Nguyễn Ngọc Hương 

Thảo
x 024934265 21/05/2008

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

65 78 Lâm Trần Bảo Tuấn x 079099009005 05/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

66 79 Lê Thị Bích Vân x 024725138 06/11/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

67 82 Lương Thị Ngọc Cẩm x 024939201 26/08/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

68 83 Đặng Thị Như Ý x 362483508 11/10/2012
Công an thành phố Cần 

Thơ
28 Đạt

69 84
Nguyễn Phan Thảo 

Nhi
x 079189012532 22/05/2019

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

70 87 Mai Thanh Hiếu x 079096000914 31/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

71 88 Lê Đặng Ngọc Giàu x 025869163 28/03/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

72 89 Huỳnh Thị Mỹ Lan x 341941708 08/07/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 23
Không 

đạt

73 91 Võ Thị Thu Bình x 225656650 29/07/2011 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

74 94
Nguyễn Lê Ngọc Kim 

Thảo
x 025919960 10/07/2014

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

75 95 Lê Minh Hiếu x 025775335 20/01/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

76 96 Huỳnh Thị Trúc Xuyên x 341937291 10/09/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt
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77 98 Trầm Hương x 025273080 16/03/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

78 99 Nguyễn Mạnh Tiến x 101218016 14/03/2011 Công an tỉnh Quảng Ninh 30 Đạt

79 100 Nguyễn Lê Hoài Trọng x 231085589 27/09/2012 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

80 101 Nguyễn Ngọc Hân x 025953818 05/03/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

81 103
Nguyễn Hoàng Hồng 

Hoa
x 079300008175 05/04/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

82 104
Nguyễn Hoàng Liễu 

Mi
x 025720336 26/01/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

83 105 Nguyễn Thị Kiều Loan x 362411458 07/08/2012
Công an thành phố Cần 

Thơ
29 Đạt

84 106 Võ Thị Hương Trang x 079187009903 15/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

85 107 Ngô Thị Thêu x 036199004480 22/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

86 108 Phạm Duy Khánh x 251042878 18/10/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

87 109 Vũ Thị Như Quỳnh x 025923425 09/09/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

88 110 Nguyễn Thị Hậu x 192129025 28/04/2018
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
30 Đạt

89 111 Trần Nguyễn Mỹ Lệ x 025978045 22/12/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
15

Không 

đạt

72 Lê 

Thánh Tôn, 
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90 112 Nguyễn Quốc Huy x 031096004070 14/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
23

Không 

đạt

91 113 Đặng Xuân Tới x 230992228 07/03/2015 Công an tỉnh Gia Lai 25 Đạt

92 114 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 291120824 16/10/2010 Công an tỉnh Tây Ninh 26 Đạt

93 115 Lê Bảo Nhi x 025648423 31/08/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

94 116 Lê Minh Tuấn x 025758575 23/10/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

95 117 Nguyễn Hoàng Ân x 312423552 07/08/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

96 118 Dương Thị Tú Mỹ x 197379857 26/07/2014 Công an tỉnh Quảng Trị 29 Đạt

97 119 Lê Ngọc Kim Ngân x 079300000768 14/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

98 123 Phan Thị Kim Yến x 025991249 04/03/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

99 124 Nguyễn Trọng Trí x 023680078 16/08/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

100 125 Võ Thụy Diễm My x 341866330 03/08/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

101 128 Nguyễn Thành Danh x 025786764 18/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

102 129 Lê Ngọc Uyển Nhi x 026007358 30/01/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

72 Lê 
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103 130 Võ Thị Hoàng Uyên x 240899767 01/04/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

104 136 Cao Xuân Mỹ x 025767643 29/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

105 137 Hoàng Kim Phụng x 079300012668 27/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

106 140 Hoàng Minh Hải x 174602745 30/05/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa 28 Đạt

107 141 Đặng Thị Thanh Trang x 025454786 28/03/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

108 144 Huỳnh Thị Yến Nhi x 025854611 07/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
20

Không 

đạt

109 145 Phan Châu Khắc Duy x 024467222 12/10/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

110 146 Cao Thị Tường Vy x 079300005879 30/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

111 148 Phạm Thị Thu Trúc x 225589614 13/03/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

112 149 Lê Thị Kim Thương x 261591025 24/05/2018 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt

72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ 

MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên chấm thi PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh


